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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
5𝑥 + 13

2𝑥 + 5
. Giá trị của hàm số tại 𝑥 = −3 bằng

A. 
28

11
B. 

1

2
C. 2 D. 

5

2

Câu 2. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 + 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (0; 2) B. (0; +∞) C. (−∞; −2) D. (−2; 0)

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (9; 3; −15) và 𝑏⃗ = (𝑚; 2; −10). Giá trị của 𝑚 để hai vectơ 

𝑎 ⃗và 𝑏 ⃗cùng phương là:

A. 6 B. −6 C. 9 D. 8

Câu 4. Cho 𝑓(𝑥) =
𝑥2 + 3

𝑥 + 4
. Giá trị 𝑓(−5) bằng

A. −
28

9
B. −28 C. −9 D. −22

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Một lò phản ứng khuấy có sản lượng phụ thuộc mức cấp liệu 𝑥 (đơn vị tấn/giờ) theo công thức 𝑌 (𝑥) =

−2𝑥3 + 14𝑥2 + 34𝑥 + 25 (đơn vị tấn/ngày), còn chỉ số rung là 𝐵(𝑥) = 3𝑥2 − 17𝑥 + 49. Mức cấp liệu chỉ đặt 

được trong 3 ≤ 𝑥 ≤ 13, và quy định an toàn đòi 𝐵(𝑥) ≤ 113. Ngoài ra bộ điều khiển chỉ đặt được mức cấp liệu 

theo bước 0, 5 tấn/giờ tính từ 3, tức 𝑥 = 3 + 𝑘 · 0, 5 với 𝑘 nguyên không âm. Hiện nhà máy đang chạy ở mức 

𝑥0 = 7, 5 tấn/giờ. Xác định miền vận hành an toàn, chỉ ra mức lưới cho sản lượng lớn nhất và giải thích vì sao 

không được lấy nghiệm của 𝑌 ′ = 0 rồi làm tròn về mức lưới gần nhất.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Tìm giá trị cực đại của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 48𝑥 + 7.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Câu 7. Một đường đặc tính của bơm được mô tả bởi hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 +
𝑟

𝑥 − 𝑐
, trong đó 𝑚 ≠ 0, 𝑟 ≠

0 và 𝑐 là một số nguyên. Đường tiệm cận xiên đọc được chính xác là 𝑦 = −2𝑥 còn 𝑐 chỉ biết thuộc tập 

{−6; −5; −2; 1; 2; 3}. Quanh tiệm cận đứng, quan sát cho thấy nhánh bên trái đi lên +∞, nhánh bên phải đi 

xuống −∞. Bộ ghi lưu bốn điểm đo, trong đó đúng ba điểm nằm trên đường cong và một điểm bị ghi sai 

tung độ:

Điểm 𝑀1 𝑀2 𝑀3 𝑀4

𝑥 −9 −3 −1 5

𝑦 19 8 −5 −11

Hãy tìm 𝑐, 𝑟, chỉ ra điểm bị ghi sai và viết phương trình hai đường tiệm cận.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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